
  

PHỤ LỤC I 
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  

(Kèm theo Kế hoạch số 1064 /KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum) 
 

 

STT 
Số ký hiệu, ngày/tháng/năm 

ban hành văn bản 
Trích yếu văn bản Ghi chú 

1 
Kế hoạch số 1102/KH-UBND 

ngày 10/5/2019 

Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 
phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. 

 

2 
Kế hoạch số 2039/KH-UBND 

ngày 09/6/2020 

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 
123-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 
52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ 
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 

3 
Quyết định số 507/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2020 
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 2.0. 

 

4 
Kế hoạch số 2506//KH-UBND 

ngày 14/7/2020 

Triển khai thực hiện nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

5 
Kế hoạch số 3636/KH-UBND 

ngày 25/9/2020 

Triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) theo mô hình 4 lớp của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

 

6 
Kế hoạch số 2640/KH-UBND 

ngày 11/10/2019 

Triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới dịch vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025. 
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STT 
Số ký hiệu, ngày/tháng/năm 

ban hành văn bản 
Trích yếu văn bản Ghi chú 

7 
Kế hoạch  số 4068/KH-UBND 

ngày 28/10/2020 

Kế hoạch thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử toàn quốc. 

 

8 
Kế hoạch số 4294/KH-UBND 

ngày 16/11/2020 
Triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum. 

 

9 
Kế hoạch số 3894/KH-UBND 

ngày 15/10/2020 

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. 

 

10 
Kế hoạch  số 4754/KH-UBND 

ngày 25/12/2020 

Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

 

11 
Quyết định số 1237/QĐ-UBND, 

ngày 10/12/2020  

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2021. 

 

12 
Kế hoạch số 909/KH-UBND 

ngày 19/3/2021 

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 

 



PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ  
VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 1064 /KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Tên dự án/nhiệm vụ 
Đơn vị 
chủ trì Mục tiêu, quy mô đầu tư 

Thời gian 
triển khai 

Kinh phí 
dự kiến 

Nguồn 
vốn 

I Nguồn kinh phí đầu tư Theo các dự án, kế hoạch cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

II Nguồn vốn sự nghiệp      

1 

Triển khai Hệ thống thông tin 
báo cáo của địa phương trên cơ 
sở kết nối với Hệ thống thông tin 
báo cáo của Chính phủ theo lộ 
trình, hướng dẫn của Chính phủ. 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 

dân tỉnh 

Kết nối hệ thống Trung tâm của Chính phủ 
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 
triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến năm 2025 theo lộ trình 
của Chính phủ. 

Năm 2021 
1.624 

 
NSĐP 

2 
Trung tâm điều hành thông minh 
tỉnh IOC. 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 

dân tỉnh 

Tích hợp, kết nối các nguồn thông tin, dữ 
liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để phục 
vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

Năm 2021 4.500 NSĐP 

3 
Duy trì hoạt động hệ thống Quản 
lý Văn bản và điều hành. 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 

dân tỉnh 

Nhằm duy trì hoạt động hệ thống Quản lý 
Văn bản và điều hành. 

Năm 2021 871 NSĐP 
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4 
Duy trì hoạt động hệ thống thông 
tin một cửa điện tử (Igate). 

Văn 
phòng Ủy 
ban nhân 

dân tỉnh 

Nhằm duy trì hoạt động hệ thống thông tin 
một cửa điện tử (Igate). Năm 2021 1.307 NSĐP 

5 
Triển khai nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu tỉnh Kon Tum (LGSP). 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Xây dựng nền tảng tích hợp ứng dụng và 
dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh Kon Tum 
làm thành phần cốt lõi, trọng tâm trong xây 
dựng chính quyền điện tử tỉnh. 

Năm 2021 2.217 NSĐP 

6 

Triển khai hệ thống thư điện tử 
công vụ của tỉnh 
(@kontum.gov.vn). 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Cung cấp thư điện tử công vụ đến tất cả cán 
bộ, CC, VC trên địa bàn tỉnh, Các cơ quan 
thuộc Khối Đảng, các Tổ chức Mặt trận, 
đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh (6.700 user). 

Năm 2021 590 NSĐP 

7 

Triển khai Trung tâm giám sát và 
điều hành ứng phó sự cố an toàn 
thông tin (SOC). 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Triển khai hệ thống giám sát ATTT cho các 

hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp. 
Năm 2021 1.896 NSĐP 

8 

Triển khai hệ thống giám sát 
thông tin trên mạng phục vụ theo 
dõi, chỉ đạo điều hành của lãnh 
đạo UBND tỉnh Internet. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Thuê dịch vụ giám sát thông tin phục vụ theo 
dõi và đo lường mức độ lan truyền thông tin 
trên mạng Internet theo hình thức thuê dịch 
vụ nhằm giám sát, kịp thời ngăn chặn các 
thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vi phạm chủ 
trương, đường lối của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã 
hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, bảo vệ uy tín của cơ quan 
nhà nước và hệ thống chính trị. 

Năm 2021 200 NSĐP 
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9 

Phần mềm phòng chống mã đôc 
tập trung theo cơ chế End point 

Security cho tất cả các máy tính 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Trang bị phần mềm (License) ngăn ngừa mã 

độc và hệ thống ngăn chặn tấn công có chủ 

đích nhằm tăng cường khả năng bảo mật, 

phòng chống tấn công mạng cho các máy 

tính, máy chủ  từ cấp tỉnh – huyện – xã 

(5.539 máy tính). 

Năm 2021 2.215,6 NSĐP 

10 

Tổ chức đào tạo, tập huấn theo 

Kiến trúc Chính quyền điện tử 

của tỉnh; diễn tập ứng cứu sự cố 

mất an toàn thông  tin. 

Sở Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Phổ biến Kiến trúc Chính quyền điện tử 
phiên bản 2.0 cho cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn tỉnh; diễn tập ứng cứu sự 
cố mất an toàn thông tin năm 2021 cho các 
cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh. 

Năm 2021 117 NSĐP 

11 
Triển khai phần mềm quản lý cán 

bộ công chức, viên chức. 
Sở Nội 

vụ 

Thực hiện việc xây dựng, quản lýcơ sở dữ 
liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 
chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn 
quốc,trên cơ sở mục tiêu điện tử hóa hồ sơ 
cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, 
đáp ứng yêu cầu của các cấp có thẩm quyền 
tham mưu thực hiện về chế độ, chính sáchvà 
phát triển đổi ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức từ Trung ương đến địa phương. 

Năm 2021 831 NSĐP 

 Tổng cộng    16.368,6  

 

Ghi chú: Danh mục dự án, nhiệm vụ CNTT năm 2021 sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung theo kết quả thực tế của tỉnh./. 

 


